
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU HUÂN 

CHÚC MỪNG 

Giáo viên hướng dẫn và Học sinh đạt giải  

Kỳ thi chọn học sinh giỏi 12 cấp thành phố năm học 2023-2024  

(4 Nhất – 28 Nhì – 43 Ba) 

STT Môn Họ và tên học sinh Lớp Đạt giải GV hướng dẫn 

1 Ngữ văn Lương Uyên Nhi 12CV Nhất 

Đặng Thị Huy Lam 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Nguyễn Thị Tường Vi 

 

 

2 Ngữ văn Phạm Yến Thảo 12CV Nhất 

3 Ngữ văn Nguyễn Tâm Thy 12CV Nhất 

4 Ngữ văn Đinh Diệp Mai Chi 12CV Nhì 

5 Ngữ văn Trần Thị Huyền Diệu 12CV Nhì 

6 Ngữ văn Nguyễn Hồng Giang 12CV Nhì 

7 Ngữ văn Phan Thị Ngọc Nga 12CV Nhì 

8 Ngữ văn Nguyễn Thạch Bảo Ngọc 12CV Nhì 

9 Ngữ văn Trần Nguyễn Bảo Ngọc 12CV Nhì 

10 Ngữ văn Dương Thái Thảo Nhi 12CV Nhì 

11 Ngữ văn Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 12CV Nhì 

12 Ngữ văn Nguyễn Phạm Thủy Tiên 12CV Nhì 



13 Ngữ văn Nguyễn Phan Quốc Thông 12CV Nhì 

14 Ngữ văn Kiều Minh Thư 12CV Nhì 

15 Ngữ văn Nguyễn Lê Trúc An 12CV Ba 

16 Ngữ văn Đặng Vương Diệu Hương 12D3 Ba 

17 Ngữ văn Đặng Hoàng Minh Khoa 12A2 Ba 

18 Ngữ văn Đặng Ngọc Linh 12B Ba 

19 Ngữ văn Lê Tuệ Mi 12CV Ba 

20 Ngữ văn Nguyễn Trần Kim Ngân 12CV Ba 

21 Ngữ văn Vũ Hoàng Khánh Ngân 12CV Ba 

22 Ngữ văn Nguyễn Trần Hồng Ngọc 12CV Ba 

23 Ngữ văn Võ Lê Uyên Nhi 12D2 Ba 

24 Ngữ văn Lê Quỳnh Như 12D3 Ba 

25 Ngữ văn Trần Thị Thủy Tiên 12D1 Ba 

26 Ngữ văn Lý Quốc Thanh 12CV Ba 

27 Ngữ văn Chu Thị Thanh Thảo 12CV Ba 

28 Ngữ văn Hồ Xuân Thy 12CV Ba 

29 Ngữ văn Nguyễn Phương Bảo Trâm 12CV Ba 

30 Ngữ văn Nguyễn Võ Tường Vy 12D1 Ba 

31 Ngữ văn Đặng Ngọc Bảo Trâm 12CV Ba 



32 Toán học Bùi Việt Cường 12A6 Nhất 

Trần Thế Quang 

Trần Hứa Long 

Phạm Đức Minh 

Bùi Văn Hải 

Nguyễn Thị Ngọc Sương 

Nguyễn Thị Cẩm Trinh 

Nguyễn Pháp 

33 Toán học Mai Quỳnh Châu 12CT Nhì 

34 Toán học Phạm Duy 12CT Nhì 

35 Toán học Lê Huỳnh Anh Đức 12CT Nhì 

36 Toán học Nguyễn Đăng Khánh 12CT Nhì 

37 Toán học Đặng Anh Khang 12CL Ba 

38 Toán học Thân Nhật Minh 12CT Ba 

39 Toán học Đỗ Mạnh Phước 12A1 Ba 

40 Toán học Bùi Minh Thư 12CT Ba 

41 Toán học Phạm Trần Đức Trí 12CT Ba 

42 Toán học Phạm Quốc Huy 12CL Ba 

43 Tiếng Anh Tiêu Nhựt Hào 12CA Nhì 

Lê Thị Phương Thoa 

44 Tiếng Anh Nguyễn Trung Hiếu 12CA Nhì 

45 Tiếng Anh Trịnh Đỗ Minh Huy 12CA Nhì 

46 Tiếng Anh Ngô Triệu Khang 12CA Nhì 

47 Tiếng Anh Nguyễn Tuấn Minh 12CA Nhì 

48 Tiếng Anh Dương Ngọc Phương Nghi 12CA Nhì 

49 Tiếng Anh Đặng Phi Phi 12D1 Nhì 

50 Tiếng Anh Phạm Ngọc Nam Phương 12CA Nhì 



51 Tiếng Anh Trương Trung Kiên 12CL Ba 

52 Tiếng Anh Đỗ Vĩnh Kỳ 12A3 Ba 

53 Tiếng Anh Thái Anh Minh 12CA Ba 

54 Tiếng Anh Quách Thế Nam 12CA Ba 

55 Tiếng Anh Đặng Hồng Nhung 12CA Ba 

56 Hóa học Huỳnh Minh Dũng 12CH Nhì 

Nguyễn Trần Quỳnh 

Phương 

Nguyễn Hùng Sang 

Cao Thị Minh Huyền 

Lê Khánh Việt Hà 

Nguyễn Khánh Thiện 

 

57 Hóa học Trần Khánh Đăng 12CH Nhì 

58 Hóa học Trà Quang Minh 12CH Nhì 

59 Hóa học Nguyễn Minh Thông 12CH Nhì 

60 Hóa học Nguyễn Thị Minh Anh 12A2 Ba 

61 Hóa học Nguyễn Huỳnh Lâm 12CH Ba 

62 Hóa học Đặng Đức Lộc 12A1 Ba 

63 Hóa học Phạm Quang Luân 12A1 Ba 

64 Hóa học Nguyễn Đại Phúc 12CH Ba 

65 Hóa học Phạm Quang Vinh 12CH Ba 

66 Lịch sử Nguyễn Minh Luân 12D3 Nhì 

Trần Văn Hướng 

Phạm Thị Hồng Sơn 
67 Lịch sử Phan Trần Tú Phương 12A3 Ba 

68 Lịch sử Đặng Ngọc Bảo Trâm 12CV Ba 



69 Địa lí Trịnh Gia Hân 12D3 Ba 

Nguyễn Thị Hường 

Trần Thị Xuân Trang 

70 Địa lí Vũ Đỗ Thu Hiền 12B Ba 

71 Địa lí Đặng Bùi Thùy Ly 12CA Ba 

72 Địa lí Nguyễn Nhật Quang 12CH Ba 

73 Tin học Lê Minh Hoàng 12CL Ba Nguyễn Thị Bích Hảo 

74 Sinh học Mai Hoằn Sơn 12CL Ba Nguyễn Thị Thu Sương 

75 Vật lí Phạm Quốc Huy 12CL Ba 
Lê Tấn Hậu 

Nguyễn Thành Minh 

 


